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STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác

của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng

Số
lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

Giá trị còn
lại

Mục đích sử dụng

Phục vụ
chức danh

có tiêu
chuẩn

Phục vụ
công tác
chung

Phục
vụ hoạt

động
đặc thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I Tài sản cố định khác 233 4.642.908 4.194.187 448.721 964.009

1
Amply, Micro(13 mic+1
amply+1cap)

Phòng hội đồng 1 63.000 63.000

2 Máy tính để bàn của học sinh Phòng tin học 1 1 13.200 13.200 7.920 x

3 Máy tính để bàn của học sinh Phòng tin học 1 1 13.200 13.200 7.920 x

4 Máy tính để bàn của học sinh Phòng tin học 1 1 13.200 13.200 7.920 x

5 Máy tính để bàn của học sinh Phòng tin học 1 1 13.200 13.200 7.920 x

6 Máy tính để bàn của học sinh Phòng tin học 1 1 13.200 13.200 7.920 x

7 Máy tính để bàn của học sinh Phòng tin học 1 1 13.200 13.200 7.920 x

8 Máy tính để bàn của học sinh Phòng tin học 1 1 13.200 13.200 7.920 x

9 Máy tính để bàn của học sinh Phòng tin học 1 1 13.200 13.200 7.920 x

10 Máy tính để bàn của học sinh Phòng tin học 1 1 13.200 13.200 7.920 x

11 Máy tính để bàn của học sinh Phòng tin học 1 1 13.200 13.200 7.920 x

12 Máy tính để bàn của học sinh Phòng tin học 1 1 13.200 13.200 7.920 x

13 Máy tính để bàn của học sinh Phòng tin học 1 1 13.200 13.200 7.920 x

14 Máy tính để bàn của học sinh Phòng tin học 1 1 13.200 13.200 7.920 x

15 Máy tính để bàn của học sinh Phòng tin học 1 1 13.200 13.200 7.920 x

16 Máy tính để bàn của học sinh Phòng tin học 1 1 13.200 13.200 7.920 x

17 Máy tính để bàn HP Phòng Đoàn 1 13.400 13.400 x
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18 Máy tính xách tay
Phòng thiết bị (đồng chí
Thu)

1 14.950 14.950 11.960 x

19 Máy tính xách tay
Phòng thiết bị (đồng chí
Thu)

1 14.950 14.950 11.960 x

20 Máy tính xách tay
Phòng thiết bị (đồng chí
Thu)

1 14.950 14.950 11.960 x

21 Máy tính xách tay
Phòng thiết bị (đồng chí
Thu)

1 14.950 14.950 11.960 x

22 Máy tính xách tay Acer có túi đựng
Phòng thiết bị (đồng chí
Thu)

1 15.370 15.370 x

23
Máy tính xách tay Fujisu Lifebook
E744

Phòng ngoại ngữ 1 33.306 33.306

24 Máy vi tính CMS Phòng Đoàn 1 11.800 11.800 x

25 Máy vi tính CMS Thư viện 1 11.800 11.800 x

26 Máy vi tính CMS Thư viện 1 11.800 11.800 x

27 Máy tính để bàn của học sinh Phòng tin học 1 1 13.200 13.200 7.920 x

28 Máy vi tính FPT Phòng tin học 1 1 12.474 12.474

29 Máy tính để bàn của học sinh Phòng tin học 1 1 13.200 13.200 7.920 x

30 Máy tính để bàn của học sinh Phòng tin học 1 1 13.200 13.200 7.920 x

31 Máy tính để bàn Acer Phòng tin học 2 1 10.650 10.650 x

32 Máy tính để bàn cho giáo viên Văn phòng 1 15.000 15.000 9.000 x

33 Máy tính để bàn cho giáo viên Phòng tin học 2 1 15.000 15.000 9.000 x

34 Máy tính để bàn cho giáo viên Phòng Đoàn 1 15.000 15.000 9.000 x

35 Máy tính để bàn cho giáo viên Phòng y tế 1 15.000 15.000 9.000 x

36 Máy tính để bàn CMS cho gv A103 1 13.650 13.650 x

37 Máy tính để bàn CMS cho gv A302 1 13.650 13.650 x

38 Máy tính để bàn CMS cho gv C103 1 13.650 13.650 x

39 Máy tính để bàn CMS cho gv A202 1 13.650 13.650 x

40 Máy tính để bàn CMS cho gv c102 1 13.650 13.650 x
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41 Máy tính để bàn CMS cho gv A201 1 13.650 13.650 x

42 Máy tính để bàn CMS cho gv C301 1 13.650 13.650 x

43 Máy tính để bàn CMS cho gv C201 1 13.650 13.650 x

44 Máy tính để bàn CMS cho gv C101 1 13.650 13.650 x

45 Máy tính để bàn CMS cho gv A303 1 13.650 13.650 x

46 Máy tính để bàn CMS cho gv A301 1 13.650 13.650 x

47 Máy tính để bàn CMS cho gv C303 1 13.650 13.650 x

48 Máy tính để bàn CMS cho gv C302 1 13.650 13.650 x

49 Máy tính để bàn CMS cho gv C203 1 13.650 13.650 x

50 Máy tính để bàn CMS cho gv A101 1 13.650 13.650 x

51 Máy tính để bàn CMS cho gv A102 1 13.650 13.650 x

52 Máy tính để bàn CMS cho gv A203 1 13.650 13.650 x

53 Máy tính để bàn CMS cho gv C202 1 13.650 13.650 x

54 Máy tính để bàn của học sinh Phòng tin học 1 1 13.200 13.200 7.920 x

55 Máy tính để bàn của học sinh Phòng tin học 1 1 13.200 13.200 7.920 x

56 Máy tính để bàn của học sinh Phòng tin học 1 1 13.200 13.200 7.920 x

57 Máy vi tính FPT Phòng tin học 1 1 12.474 12.474

58 Máy vi tính FPT Văn phòng 1 12.474 12.474

59 Máy vi tính FPT Phòng tin học 1 1 12.474 12.474

60
Nâng cấp phần mềm kế toán MISA
MIMOSA 2014

Phòng tài vụ 1 6.000 6.000 1.200 x

61 Phần mềm thư viện điện tử Thư viện 1 19.000 19.000 15.200 x

62 Sa bàn Phòng truyền thống 1 39.996 39.996

63 Thiết bị âm thanh Trường THPT Trung Văn 1 39.800 39.800 29.850 x

64 Thiết bị âm thanh Trường THPT Trung Văn 1 39.800 39.800 29.850 x
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65
Thiết bị âm thanh di động Pleasing
PL-612A + 2 micro không dây

Phòng ngoại ngữ 1 21.859 21.859

66
Thiết bị dạy học điện tử mô phỏng
môn vật lý

Phòng vật lý 1 12.800 12.800 9.600 x

67 Thiết bị đo kỹ thuật số tích hợp Phòng vật lý 1 27.500 27.500 20.625 x

68
Thiết bị thu thập, xử lí và trình diễn
dữ liệu

Phòng bộ môn Hóa Sinh 1 29.000 29.000 21.750 x

69 Tivi LED 40 inch Phòng truyền thống 1 11.000 11.000 x

70 TIvi Xiaomi Phòng hội đồng 1 19.980 19.980 14.985 x

71 Trụ cột bóng rổ di động Trường THPT Trung Văn 1 22.000 22.000 16.500 x

72 Tủ điều khiển điện Phòng công nghệ 1 9.999 9.999 x

73 Tủ đựng hóa chất Phòng bộ môn Hóa Sinh 1 29.973 29.973 11.240 x

74 Tủ đựng hóa chất Phòng bộ môn Hóa Sinh 1 12.000 12.000 9.000 x

75 Tủ đựng hóa chất Phòng bộ môn Hóa Sinh 1 12.000 12.000 9.000 x

76 Tủ đựng hóa chất Phòng bộ môn Hóa Sinh 1 29.973 29.973 11.240 x

77 Tủ hút mùi Phòng bộ môn Hóa Sinh 1 35.000 35.000 26.250 x

78 Tủ kính trưng bày bằng gỗ Phòng truyền thống 1 12.000 12.000

79 Tủ kính trưng bày bằng gỗ Phòng truyền thống 1 12.000 12.000

80 Tủ kính trưng bày bằng gỗ Phòng truyền thống 1 12.000 12.000

81 Tủ kính trưng bày bằng gỗ Phòng truyền thống 1 12.000 12.000

82 Tủ làm thí nghiệm Phòng bộ môn Hóa Sinh 1 19.982 19.982 7.493 x

83 Xà đơn Nhà thể chất 1 11.989 11.989 4.496 x

84 Xà đơn Nhà thể chất 1 11.989 11.989 4.496 x

85
Mô dun cảm biến đo nồng độ khí
O2 hòa tan

Phòng công nghệ 1 11.500 11.500 8.625 x

86 Máy vi tính FPT
Phòng thiết bị (đồng chí
Thu)

1 12.474 12.474
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87 Máy vi tính FPT Phòng tin học 1 1 12.474 12.474

88 Máy vi tính FPT Thư viện 1 12.793 12.793

89 Máy vi tính FPT Phòng tin học 1 1 12.474 12.474

90 Máy vi tính FPT Phòng tin học 1 1 12.474 12.474

91 Máy vi tính FPT Phòng tin học 1 1 12.474 12.474

92 Máy vi tính FPT Phòng tin học 1 1 12.474 12.474

93 Máy vi tính FPT Phòng công nghệ 1 12.474 12.474

94 Máy vi tính FPT Phòng tin học 1 1 12.474 12.474

95 Máy vi tính FPT Phòng tin học 1 1 12.474 12.474

96 Máy vi tính FPT Phòng tin học 1 1 12.474 12.474

97 Máy vi tính FPT Phòng tin học 1 1 12.474 12.474

98 Máy vi tính FPT Phòng tin học 1 1 12.474 12.474

99 Máy vi tính FPT Phòng tin học 1 1 12.474 12.474

100 Máy vi tính FPT Phòng tin học 1 1 12.474 12.474

101 Máy tính để bàn Acer Phòng tin học 2 1 10.650 10.650 x

102 Máy vi tính FPT Phòng tin học 1 1 12.474 12.474

103 Máy vi tính FPT Phòng tin học 1 1 12.474 12.474

104 Máy vi tính FPT Phòng tin học 1 1 12.474 12.474

105 Máy vi tính FPT Phòng tin học 1 1 12.474 12.474

106 Máy vi tính FPT Phòng tin học 1 1 12.474 12.474

107 Máy vi tính FPT Phòng tin học 1 1 12.474 12.474

108 Máy vi tính FPT Phòng tin học 1 1 12.474 12.474

109 Máy vi tính FPT Phòng tin học 1 1 12.474 12.474

110 Máy vi tính FPT Phòng tin học 1 1 12.474 12.474

111 Máy vi tính FPT Phòng tin học 1 1 12.474 12.474

112 Máy vi tính FPT Phòng tin học 1 1 12.474 12.474
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

113 Máy vi tính FPT Phòng tin học 1 1 12.474 12.474

114 Máy vi tính FPT Phòng tin học 1 1 12.474 12.474

115 Máy vi tính FPT Phòng tin học 1 1 12.474 12.474

116 Xà kép Nhà thể chất 1 12.409 12.409 4.653 x

117 Máy tính để bàn Acer Phòng tin học 2 1 10.650 10.650 x

118 Máy tính để bàn Acer Phòng tin học 2 1 10.650 10.650 x

119
Điều hòa treo tường 18.000 BTU 1
chiều

Phòng y tế 1 20.300 20.300 7.613 x

120
Điều hòa treo tường 18.000 BTU 1
chiều

Phòng chuyên môn 1 20.300 20.300 7.613 x

121
Điều hòa treo tường 18.000 BTU 1
chiều

Thư viện 1 20.300 20.300 7.613 x

122
Điều hòa treo tường 18.000 BTU 1
chiều

Phòng hội đồng 1 20.300 20.300 7.613 x

123
Điều hòa treo tường 18.000 BTU 1
chiều

Văn phòng 1 20.300 20.300 7.613 x

124
Điều hòa treo tường 18.000 BTU 1
chiều

Phòng Hiệu trưởng 1 20.300 20.300 7.613 x

125
Điều hòa tủ đứng 36.000 BTU 1
chiều

Phòng hội đồng 1 37.921 37.921 14.220 x

126
Điều hòa tủ đứng 36.000 BTU 1
chiều

Phòng hội đồng 1 37.921 37.921 14.220 x

127
Dụng cụ đo các đại lượng không
điện

Phòng công nghệ 1 29.000 29.000 21.750 x

128 Giá trang trí bằng gỗ Phòng truyền thống 1 9.999 9.999 x

129 Giá trang trí bằng gỗ Phòng truyền thống 1 9.999 9.999 x

130 Gôn Bóng đá Trường THPT Trung Văn 1 13.470 13.470 10.103 x

131
Hệ thống âm thanh gồm  4 loa, 2
mic, 1 tăng âm, 1 tủ mạng và chi
phí lắp đặt

C202 1 31.130 31.130 x
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132
Hệ thống âm thanh gồm  4 loa, 2
mic, 1 tăng âm, 1 tủ mạng và chi
phí lắp đặt

A303 1 31.130 31.130 x

133
Hệ thống âm thanh gồm  4 loa, 2
mic, 1 tăng âm, 1 tủ mạng và chi
phí lắp đặt

C101 1 31.130 31.130 x

134
Hệ thống âm thanh gồm  4 loa, 2
mic, 1 tăng âm, 1 tủ mạng và chi
phí lắp đặt

C303 1 31.130 31.130 x

135
Hệ thống âm thanh gồm  4 loa, 2
mic, 1 tăng âm, 1 tủ mạng và chi
phí lắp đặt

A101 1 31.130 31.130 x

136
Hệ thống âm thanh gồm  4 loa, 2
mic, 1 tăng âm, 1 tủ mạng và chi
phí lắp đặt

A102 1 31.130 31.130 x

137
Hệ thống âm thanh gồm  4 loa, 2
mic, 1 tăng âm, 1 tủ mạng và chi
phí lắp đặt

A202 1 31.130 31.130 x

138
Hệ thống âm thanh gồm  4 loa, 2
mic, 1 tăng âm, 1 tủ mạng và chi
phí lắp đặt

C203 1 31.130 31.130 x

139
Hệ thống âm thanh gồm  4 loa, 2
mic, 1 tăng âm, 1 tủ mạng và chi
phí lắp đặt

A203 1 31.130 31.130 x

140
Hệ thống âm thanh gồm  4 loa, 2
mic, 1 tăng âm, 1 tủ mạng và chi
phí lắp đặt

C103 1 31.130 31.130 x

141
Hệ thống âm thanh gồm  4 loa, 2
mic, 1 tăng âm, 1 tủ mạng và chi
phí lắp đặt

c102 1 31.130 31.130 x

142
Hệ thống âm thanh gồm  4 loa, 2
mic, 1 tăng âm, 1 tủ mạng và chi
phí lắp đặt

C201 1 31.130 31.130 x

143
Hệ thống âm thanh gồm  4 loa, 2
mic, 1 tăng âm, 1 tủ mạng và chi
phí lắp đặt

A201 1 31.130 31.130 x
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khác
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144
Điều hòa treo tường 18.000 BTU 1
chiều

Phòng truyền thống 1 20.300 20.300 7.613 x

145
Hệ thống âm thanh gồm  4 loa, 2
mic, 1 tăng âm, 1 tủ mạng và chi
phí lắp đặt

A302 1 31.130 31.130 x

146
Điều hòa treo tường 18.000 BTU 1
chiều

Phòng Hiệu phó 1 Chị
Hằng

1 20.300 20.300 7.613 x

147
Điều hòa treo tường 18.000 BTU 1
chiều

Phòng tin học 2 1 20.300 20.300 7.613 x

148
Bảng tương tác thông minh Hitachi
FX-98 WEI

Phòng ngoại ngữ 1 167.426 167.426

149 Bộ âm thanh 2 loa 1 âm ly 2 mic Phòng truyền thống 1 26.850 26.850 x

150
Bộ âm thanh 2 loa, 1 Âm ly, 1 mic,
1 loa thùng JBL 125

Phòng hội đồng 1 44.880 44.880

151 Bộ Camera Phòng Đoàn 1 99.315 99.315

152
Bộ điều khiển gồm: 01 bộ của GV
và 45 bộ của HS Enjoy RF319-UK

Phòng ngoại ngữ 1 111.948 111.948

153
Bộ học liệu điện tử hỗ trợ giáo viên
Văn 12

Tổ Văn 1 10.500 10.500 9.188

154
Bộ học liệu điện tử hỗ trợ giáo viên
Văn 12

Tổ Văn 1 10.500 10.500 9.188 x

155 Bộ học liệu điện tử Tiếng Anh 10 Phòng ngoại ngữ 1 10.500 10.500 6.300 x

156 Bộ thiết bị âm thanh
Phòng thiết bị (đồng chí
Thu)

1 10.000 10.000 x

157 Bộ thiết bị âm thanh
Phòng thiết bị (đồng chí
Thu)

1 10.000 10.000 x

158 Bộ thiết bị cơ khí cỡ nhỏ Phòng công nghệ 1 21.500 21.500 16.125 x

159
Bộ thiết bi dạy học điện tử mô
phỏng môn hóa học

Phòng bộ môn Hóa Sinh 1 11.800 11.800 8.850 x

160
Bộ thiết bi dạy học điện tử mô
phỏng môn hóa học

Phòng bộ môn Hóa Sinh 1 11.800 11.800 8.850 x

161 Bộ thiết bị đo kĩ thuật số tích hợp Phòng vật lý 1 27.500 27.500 20.625 x

162 Bộ thiết bị đo kĩ thuật số tích hợp Phòng vật lý 1 27.500 27.500 20.625 x
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163 Bộ thu nhận số liệu Phòng vật lý 1 29.000 29.000 21.750 x

164 Bộ thu nhận số liệu Phòng vật lý 1 29.000 29.000 21.750 x

165 Bộ thu tín hiệu Enjoy RF319-UK Phòng ngoại ngữ 1 18.890 18.890

166
Cảm biến đo lượng khí CO2 hòa
tan

Phòng công nghệ 1 11.200 11.200 8.400 x

167 Cảm biến đo nồng độ khí CO2 Phòng công nghệ 1 11.800 11.800 8.850 x

168 Đệm nhảy cao Trường THPT Trung Văn 1 14.500 14.500 10.875 x

169 Điều hòa nhiệt độ Phòng tin học 2 1 12.566 12.566

170
Điều hòa treo tường 18.000 BTU 1
chiều

Phòng Hiệu phó 2 Chị
Bắc

1 20.300 20.300 7.613 x

171
Điều hòa treo tường 18.000 BTU 1
chiều

Phòng tin học 2 1 20.300 20.300 7.613 x

172
Điều hòa treo tường 18.000 BTU 1
chiều

Phòng tài vụ 1 20.300 20.300 7.613 x

173
Điều hòa treo tường 18.000 BTU 1
chiều

Thư viện 1 20.300 20.300 7.613 x

174
Hệ thống âm thanh gồm  4 loa, 2
mic, 1 tăng âm, 1 tủ mạng và chi
phí lắp đặt

C301 1 31.130 31.130 x

175
Hệ thống âm thanh gồm  4 loa, 2
mic, 1 tăng âm, 1 tủ mạng và chi
phí lắp đặt

A301 1 31.130 31.130 x

176
Hệ thống âm thanh gồm  4 loa, 2
mic, 1 tăng âm, 1 tủ mạng và chi
phí lắp đặt

B202 1 31.130 31.130 x

177 Máy chiếu, màn chiếu
Phòng thiết bị (đồng chí
Thu)

1 21.500 21.500 17.200 x

178 Máy chiếu, màn chiếu và chi phí Phòng tin học 2 1 28.793 28.793 x

179 Máy chiếu, màn chiếu và chi phí
Phòng thiết bị (đồng chí
Thu)

1 26.580 26.580 x

180 Máy chiếu, màn chiếu và chi phí Phòng hội đồng 1 26.580 26.580 x

181 Máy in A4 Phòng tin học 1 1 5.500 5.500 x
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182 Máy phô tô copy Văn phòng 1 79.000 79.000 x

183 Máy phô tô đen trắng Fuji Văn phòng 1 78.880 78.880 x

184
Máy photocopy RicoAficio
MP7001

Phòng thiết bị (đồng chí
Thu)

1 82.000 82.000

185 Máy scan chấm thi trắc nghiệm
Phòng thiết bị (đồng chí
Thu)

1 20.950 20.950 x

186
Máy scan chấm thi trắc nghiệm
(phần mềm

Phòng thiết bị (đồng chí
Thu)

1 29.000 29.000 15.225 x

187 Máy tính để bàn Acer Phòng tin học 2 1 10.650 10.650 x

188 Máy tính để bàn Acer Phòng tin học 2 1 10.650 10.650 x

189 Máy tính để bàn Acer Phòng tin học 2 1 10.650 10.650 x

190 Máy tính để bàn Acer Phòng tin học 2 1 10.650 10.650 x

191 Máy tính để bàn Acer Phòng tin học 2 1 10.650 10.650 x

192 Máy tính để bàn Acer Phòng tin học 2 1 10.650 10.650 x

193 Máy tính để bàn Acer Phòng tin học 2 1 10.650 10.650 x

194 Máy tính để bàn Acer Phòng tin học 2 1 10.650 10.650 x

195 Máy tính để bàn Acer Phòng tin học 2 1 10.650 10.650 x

196 Máy tính để bàn Acer Phòng tin học 2 1 10.650 10.650 x

197 Máy tính để bàn Acer Phòng tin học 2 1 10.650 10.650 x

198 Máy tính để bàn Acer Phòng tin học 2 1 10.650 10.650 x

199 Máy tính để bàn Acer Phòng tin học 2 1 10.650 10.650 x

200 Máy tính để bàn Acer Phòng tin học 2 1 10.650 10.650 x

201 Máy tính để bàn Acer Phòng tin học 2 1 10.650 10.650 x

202 Máy chiếu vật thể Earzone EZ500 Phòng ngoại ngữ 1 24.159 24.159

203
Máy chiếu siêu gần Hitachi CP-
AX3003EF

Phòng ngoại ngữ 1 43.745 43.745

204
Máy chiếu Projecter HPEC
HT3016A

Phòng tin học 1 1 38.511 38.511
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205
Máy chiếu Projecter HPEC
HT3016A

Phòng công nghệ 1 38.511 38.511

206
Hệ thống âm thanh gồm  4 loa, 2
mic, 1 tăng âm, 1 tủ mạng và chi
phí lắp đặt

C302 1 31.130 31.130 x

207 Màn hình hiển thị 75 inch Phòng tin học 1 1 25.500 25.500 20.400 x

208 Màn hình hiển thị 86 inch Phòng tin học 1 1 39.000 39.000 31.200 x

209 Máy ảnh
Phòng thiết bị (đồng chí
Thu)

1 29.359 29.359 23.487 x

210 Máy cất nước 1 lần Phòng bộ môn Hóa Sinh 1 10.000 10.000 7.500 x

211 Máy cất nước 1 lần Phòng bộ môn Hóa Sinh 1 10.000 10.000 7.500 x

212
Máy chiếu BEN có màn và cp lắt
đặt

A102 1 14.300 14.300 x

213
Máy chiếu BEN có màn và cp lắt
đặt

A101 1 14.300 14.300 x

214
Máy chiếu BEN có màn và cp lắt
đặt

C103 1 14.300 14.300 x

215
Máy chiếu BEN có màn và cp lắt
đặt

A301 1 14.300 14.300 x

216
Máy chiếu BEN có màn và cp lắt
đặt

C303 1 14.300 14.300 x

217
Máy chiếu BEN có màn và cp lắt
đặt

C302 1 14.300 14.300 x

218 Máy tính để bàn Acer Phòng tin học 2 1 10.650 10.650 x

219
Máy chiếu BEN có màn và cp lắt
đặt

c102 1 14.300 14.300 x

220
Máy chiếu BEN có màn và cp lắt
đặt

C203 1 14.300 14.300 x

221
Máy chiếu BEN có màn và cp lắt
đặt

C202 1 14.300 14.300 x

222
Máy chiếu BEN có màn và cp lắt
đặt

A201 1 14.300 14.300 x

223
Máy chiếu BEN có màn và cp lắt
đặt

C301 1 14.300 14.300 x
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224
Máy chiếu BEN có màn và cp lắt
đặt

A203 1 14.300 14.300 x

225
Máy chiếu BEN có màn và cp lắt
đặt

A201 1 14.300 14.300 x

226
Máy chiếu BEN có màn và cp lắt
đặt

A302 1 14.300 14.300 x

227
Máy chiếu BEN có màn và cp lắt
đặt

C201 1 14.300 14.300 x

228
Máy chiếu BEN có màn và cp lắt
đặt

A303 1 14.300 14.300 x

229
Máy chiếu BEN có màn và cp lắt
đặt

A103 1 14.300 14.300 x

230 Máy chiếu đa năng, màn chiếu Nhà thể chất 1 31.160 31.160 x

231 Máy chiếu đa năng, màn chiếu Phòng vật lý 1 31.160 31.160 x

232
Máy chiếu BEN có màn và cp lắt
đặt

C101 1 14.300 14.300 x

233 Xà kép Nhà thể chất 1 12.409 12.409 4.653 x

Ngày ..... tháng ..... năm ...........

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên và đóng dấu)

Người lập báo cáo

(Ký, họ tên)


